
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHẨN ĐOÁN BỆNH TRONG 

 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 

- Căn cứ Thông tư 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài 

chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ; 

- Căn cứ Thông tư 283/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài 

chính quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, 

chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật;  

- Căn cứ Quyết Định số 14/QĐ-CCTS ngày 23 tháng 02 năm 2017 về việc quy 

định mức thu giá dịch vụ chẩn đoán thủy sản; 

- Căn cứ Quyết Định số 98/QĐ-CCTS ngày 18 tháng 10 năm 2017 về việc bổ 

sung quy định mức thu giá dịch vụ chẩn đoán thủy sản; 

- Chi cục Thủy Sản Cần Thơ ban hành quy định mức thu dịch vụ chẩn đoán 

thủy sản cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu như sau: 

I. Bảng giá dịch vụ 

STT 
Tên sản phẩm, vật 

liệu thử 
Tên phép thử cụ thể 

Phương 

pháp thử 

Thời hạn trả 

kết quả 

Phí thử 

nghiệm 

(VND) 

1 

Động vật thủy sản: 

cá, tôm… 

Xét nghiệm vi khuẩn gây bệnh: 

Aeromonas hydrophyla gây bệnh trên cá, 

Edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận 

mủ trên cá da trơn và các vi khuẩn khác 

gây bệnh trên động vật thủy sản. 

PCR 
 

24h 
493.000 

2 
Phân lập và giám định vi khuẩn (1 

chủng) 

Test 

sinh hóa 
48h 282.000 

3 
Phân lập và giám định vi khuẩn 

Aeromonas spp. 

Test 

sinh hóa 
48h 282.000 

4 
Phân lập và giám định vi khuẩn 

Edwardsiella spp. 

Test 

sinh hóa 
48h 282.000 

5 
Phân lập và giám định vi khuẩn 

Streptococcus spp. 

Test 

sinh hóa 
48h 282.000 

6 
Phân lập và giám định vi khuẩn 

Pseudomonas spp. 

Test 

sinh hóa 
48h 282.000 

7 
Xét nghiệm ký sinh trùng bằng phương 

pháp soi tươi. 
Soi tươi 1h 37.000 

8 

Xét nghiệm virus gây bệnh: MBV, 

WSSV, IHHNV, HPV, EMS và các 

virus khác gây bệnh trên động vật thủy 

sản. 

PCR 24h 474.000 

9 Định lượng vi khuẩn tổng số Trải đĩa 24h 191.000 

10 Định lượng Vibrio tổng số Trải đĩa 24h 190.000 

11 
Xét nghiệm vi thể bằng phương pháp 

parafin 

Mô bệnh 

học 
48h 252.000 

12 
Kháng sinh đồ đối với vi khuẩn (7 loại 

kháng sinh) 

Lập đĩa 

kháng sinh 
48h 121.000 

 



II. Yêu cầu thu và bảo quản mẫu khi gửi. 

*  Xét nghiệm tôm giống: 

- Phương pháp PCR: số lượng tối thiểu 500 post.  

- Xét nghiệm vi thể bằng phương pháp paraffin: kích cỡ tôm post ≥ 12, số lượng tối 

thiểu 500 post. 

* Xét nghiệm bệnh cho động vật thủy sản nuôi thương phẩm (cá, ếch, lươn…) 

- Cần thu mẫu thủy sản bị bệnh vừa chết hoặc lờ đờ cho vào bọc nilong cột kín, cho 

nước đá ở ngoài và để trong thùng  xốp. 

- Số lượng con tối thiểu: 4 con. 

 

Trên đây là bảng giá phân tích của Phòng thí nghiệm Chi cục Thủy Sản Cần Thơ, 

rất hân hạnh được phục vụ quý khách. 


